
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về các con
vật nuôi trong gia đình

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Vận động:
“Con cào cào”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
con mèo

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Thơ: “Đàn gà con”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bò thấp

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ôn số lượng trong
phạm vi 5

TUẦN 2

- Trò chuyện về các con
vật sống trong rừng

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Chú voi con ở Bản Đôn”
- Hoạt động 2: Vẽ con vật

sống trong rừng

-Truyện: “Bác Gấu đen và
2 chú thỏ”

- Bò theo đường zích zắc - Phân biệt các hình

TUẤN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Chị ông nâu và em bé”.
- Hoạt động 2: Cắt dán con

vật sống dưới nước

- Thơ: “Rong và cá” - Trườn theo đường
thẳng

- So sánh số lượng trong
phạm vi 5

TUẦN 1

- Quan sát con chó

- Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm giấy đổi màu

- Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát con mèo

- Trò chơi vận động: Gà
con tìm mẹ

- Quan sát con gà

- Trò chơi vận động: Cò
và ếch



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 2

- Quan sát cây xanh trong
sân vườn

- Trò chơi vận động: Chó
sói xấu tính

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Chim
sổ lồng

- Quan sát con chim

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

- Quan sát vườn rau

- TCVĐ: Về đúng cánh
rừng

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Trò chuyện về sự sinh
trưởng của ếch.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Quan sát con cua

- Trò chơi vận động: Cá
sấu lên bờ

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây nông trại của bé

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ ăn gia

súc

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Chơi xếp hình từ các
hình học

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC GHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
con vật

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây sở thú

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh lô tô các con
vật

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT DƯƠNG

LỊCH

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hồ cá

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán cá

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Rèn trẻ tự xúc ăn

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: các con vật sống
trên cạn và dưới nước.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ i
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng tự phục vụ
bản thân

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Có con vật 2
chân, bốn chân và không
có chân.
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ t
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.



gối

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Con vật có
nhiều màu sắc khác nhau
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ c
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ TUYẾT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về các con
vật nuôi trong gia đình

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Thơ: “Đàn gà con”.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Bò thấp

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ôn số lượng trong
phạm vi 5

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Vận
động: “Con cào cào”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
con mèo

TUẦN 2

- Trò chuyện về các con
vật sống trong rừng

-Truyện: “Bác Gấu đen và
2 chú thỏ”

- Bò theo đường zích zắc - Phân biệt các hình - Hoạt động 1: Nghe hát:
“Chú voi con ở Bản
Đôn”
- Hoạt động 2: Vẽ con
vật sống trong rừng

TUẤN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thơ: “Rong và cá” - Trườn theo đường thẳng - So sánh số lượng trong
phạm vi 5

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Chị ông nâu và em bé”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
con vật sống dưới nước

TUẦN 1

- Quan sát con chó

+ Trò chơi vận động:
Cáo và thỏ

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm giấy đổi màu

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát con mèo

- Trò chơi vận động: Gà
con tìm mẹ

- Quan sát con gà

- Trò chơi vận động: Cò
và ếch



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 2

- Quan sát cây xanh trong
sân vườn

- Trò chơi vận động: Chó
sói xấu tính

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Chim
sổ lồng

- Quan sát con chim

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

- Quan sát vườn rau

- TCVĐ: Về đúng cánh
rừng

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Trò chuyện về sự sinh
trưởng của ếch.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Quan sát con cua

- Trò chơi vận động: Cá
sấu lên bờ

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây nông trại của bé

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ ăn gia

súc

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Chơi xếp hình từ các
hình học

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC GHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
con vật

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây sở thú

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh lô tô các con
vật

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT DƯƠNG

LỊCH

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hồ cá

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán cá

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Rèn trẻ tự xúc ăn

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: các con vật sống
trên cạn và dưới nước.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ i
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng tự phục vụ
bản thân

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Có con vật 2
chân, bốn chân và không
có chân.
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ t
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.



gối

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Con vật có
nhiều màu sắc khác nhau
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ c
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ VÕ THỊ LỘC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về các con
vật nuôi trong gia đình

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Bò thấp

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Ôn số lượng trong phạm

vi 5

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Vận
động: “Con cào cào”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
con mèo

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Đàn gà con”.

TUẦN 2

- Trò chuyện về các con
vật sống trong rừng

- Bò theo đường zích zắc - Phân biệt các hình - Hoạt động 1: Nghe hát:
“Chú voi con ở Bản
Đôn”
- Hoạt động 2: Vẽ con
vật sống trong rừng

-Truyện: “Bác Gấu đen
và 2 chú thỏ”

TUẤN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Trườn theo đường thẳng - So sánh số lượng trong
phạm vi 5

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Chị ông nâu và em bé”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
con vật sống dưới nước

- Thơ: “Rong và cá”

HOẠT
ĐỘNG

TUẦN 1

- Quan sát con chó

+ Trò chơi vận động:
Cáo và thỏ

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm giấy đổi màu

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát con mèo

- Trò chơi vận động: Gà
con tìm mẹ

- Quan sát con gà

- Trò chơi vận động: Cò
và ếch

TUẦN 2

- Quan sát cây xanh trong
sân vườn

- Thí nghiệm nước đổi
màu

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Quan sát con chim

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

- Quan sát vườn rau

- TCVĐ: Về đúng cánh



NGOÀI
TRỜI

- Trò chơi vận động: Chó
sói xấu tính

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê

- Trò chơi vận động: Chim
sổ lồng

rừng

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Trò chuyện về sự sinh
trưởng của ếch.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Quan sát con cua

- Trò chơi vận động: Cá
sấu lên bờ

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây nông trại của bé

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ ăn gia

súc

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Chơi xếp hình từ các
hình học

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC GHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
con vật

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây sở thú

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh lô tô các con
vật

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT DƯƠNG

LỊCH

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hồ cá

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán cá

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Rèn trẻ tự xúc ăn

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: các con vật sống
trên cạn và dưới nước.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ i
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng tự phục vụ
bản thân

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Có con vật 2
chân, bốn chân và không
có chân.
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ t
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.



TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Con vật có
nhiều màu sắc khác nhau
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ c
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ BÙI THỊ NHỰT NGUYỆT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về các con
vật nuôi trong gia đình

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Ôn số lượng trong phạm

vi 5

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Vận động:
“Con cào cào”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
con mèo

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Đàn gà con”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bò thấp

TUẦN 2

- Trò chuyện về các con
vật sống trong rừng

- Phân biệt các hình - Hoạt động 1: Nghe hát:
“Chú voi con ở Bản Đôn”
- Hoạt động 2: Vẽ con vật

sống trong rừng

-Truyện: “Bác Gấu đen
và 2 chú thỏ”

- Bò theo đường zích zắc

TUẤN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- So sánh số lượng trong
phạm vi 5

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Chị ông nâu và em bé”.
- Hoạt động 2: Cắt dán con

vật sống dưới nước

- Thơ: “Rong và cá” - Trườn theo đường
thẳng

TUẦN 1

- Quan sát con chó

+ Trò chơi vận động:
Cáo và thỏ

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm giấy đổi màu

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát con mèo

- Trò chơi vận động: Gà
con tìm mẹ

- Quan sát con gà

- Trò chơi vận động: Cò
và ếch



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 2

- Quan sát cây xanh trong
sân vườn

- Trò chơi vận động: Chó
sói xấu tính

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Chim
sổ lồng

- Quan sát con chim

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

- Quan sát vườn rau

- TCVĐ: Về đúng cánh
rừng

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Trò chuyện về sự sinh
trưởng của ếch.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Quan sát con cua

- Trò chơi vận động: Cá
sấu lên bờ

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây nông trại của bé

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ ăn gia

súc

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Chơi xếp hình từ các
hình học

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC GHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
con vật

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây sở thú

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh lô tô các con
vật

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT DƯƠNG

LỊCH

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hồ cá

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán cá

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Rèn trẻ tự xúc ăn

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: các con vật sống
trên cạn và dưới nước.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ i
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng tự phục vụ
bản thân

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Có con vật 2
chân, bốn chân và không
có chân.
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ t
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.



gối

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Con vật có
nhiều màu sắc khác nhau
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ c
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ THÚY AN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 5

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về các con
vật nuôi trong gia đình

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Vận động:
“Con cào cào”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
con mèo

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Bò thấp

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Đàn gà con”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ôn số lượng trong
phạm vi 5

TUẦN 2

- Trò chuyện về các con
vật sống trong rừng

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Chú voi con ở Bản Đôn”
- Hoạt động 2: Vẽ con vật

sống trong rừng

- Bò theo đường zích zắc -Truyện: “Bác Gấu đen
và 2 chú thỏ”

- Phân biệt các hình

TUẤN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Chị ông nâu và em bé”.
- Hoạt động 2: Cắt dán con

vật sống dưới nước

- Trườn theo đường thẳng - Thơ: “Rong và cá” - So sánh số lượng trong
phạm vi 5

HOẠT
ĐỘNG

TUẦN 1

- Quan sát con chó

+ Trò chơi vận động:
Cáo và thỏ

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Thí nghiệm giấy đổi màu

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát con mèo

- Trò chơi vận động: Gà
con tìm mẹ

- Quan sát con gà

- Trò chơi vận động: Cò
và ếch

TUẦN 2

- Quan sát cây xanh trong
sân vườn

- Thí nghiệm nước đổi
màu

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Quan sát con chim

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

- Quan sát vườn rau

- TCVĐ: Về đúng cánh



NGOÀI
TRỜI

- Trò chơi vận động: Chó
sói xấu tính

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê

- Trò chơi vận động: Chim
sổ lồng

rừng

TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Trò chuyện về sự sinh
trưởng của ếch.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Quan sát con cua

- Trò chơi vận động: Cá
sấu lên bờ

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây nông trại của bé

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ ăn gia

súc

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Chơi xếp hình từ các
hình học

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC GHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
con vật

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây sở thú

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh lô tô các con
vật

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT DƯƠNG

LỊCH

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hồ cá

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán cá

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Rèn trẻ tự xúc ăn

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: các con vật sống
trên cạn và dưới nước.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ i
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng tự phục vụ
bản thân

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Có con vật 2
chân, bốn chân và không
có chân.
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ t
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.



TUẦN 3 NGHỈ TẾT DƯƠNG
LỊCH

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Con vật có
nhiều màu sắc khác nhau
- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ c
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ HỒ PHƯƠNG HẰNG
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